
Nam Nữ

1 Ng Cát Vi Anh 12/01/18
NG Hùng Việt

CNV

Lê Thị Tường Vi

CNV
702/19 XVNT P25 QBT 0919858358

2 Võ Ngọc Trâm Anh 01/01/18
Võ Thành Phụng

CNV

NG T Bạch Trúc

Uốn tóc
142/7A XVNT P25 QBT 0901400294

3 Đới Kim Mỹ Anh 05/06/18
Đới Minh Trí

Kinh doanh

Lê Thị Ngọc

CNV
125/14 đường 304 P25 QBT 0976246580

4 Huỳnh NG Bình An 20/03/18
Huỳnh Thanh Sơn

Sửa xe

NG T Kim Trang

Tự do
220 Ung V Khiêm P25 QBT 0919036056

5 Lưu Quốc Bảo 15/01/18
Lưu Thanh Mạnh

CNV

NG Minh Vân

CNV
441/87/19 ĐBP P25 QBT 0906715320

6 Phạm Hoàng Duy 07/03/18
Phạm Việt Cường

Giảng viên

NG Hoàng yến

Giảng viên
649/27/29 ĐBP P25 QBt 0969795299

7 NG Văn Minh Đức 21/05/18
NG Văn Trung

Lái xe

Đặng Hằng Nga

CNV
CC 4/41 NG V Thương P25 QBT 0977589518

8 Phạm Đăng Khôi 28/02/18
Phạm Đức Hiếu

CNV

Phạm Thị Thùy

Giáo viên
24/15/18 đường D3 P25 QBT 0933400679

9 Lê Ng Hạo Khang 02/06/18
Lê Phi Sơn

CNV

NG Thanh NGân

CNV
150 NG V Thương P25 QBT 0905742211

10 Ngô Huỳnh Gia Khang 10/01/18
Ngô Minh Toàn

CNV

Phạm NG Q Anh

Nội trợ
135/17/48 NG H Cảnh P22 (Ta) 0907340593

11 Đậu Hoàng Thanh Hải 23/11/18
Đậu Xuân Thanh

Tự do

NG hải Vân

CNV
41 NG V Thương P25 QBT (Ta) 0906725745

12 Lê Tuấn Kiệt 14/09/18
Lê NG T Vũ

CNV

Bùi T Thu Thùy

Kế toán
72/43 N V Thương P25 QBT (Ta) 0363496993

13 NG Trần Bảo Ngọc 25/07/18
NG Hoàng Đại

Kinh doanh

TR T Tuyết My

CNV
0966362325

Họ tên mẹ

Nghề nghiệp
Hộ Khẩu Điện thoại

Ngày 

nhập 

học
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14 NG Bùi Nhật Minh 11/11/18
NG Hữu Thăng

Tự do

Bùi Thị Quý

Tự do
0937561535

15 Phạm Xuân Phú 11/06/18
Phạm Hoàng Huy

Công an

Phan Thùy Ngân

Kinh doanh
637/23 ĐBP P25 QBT (Ta) 0898270350

16 NG Hoàng Quân 08/05/18
NG Phi Hùng

CNV

Hồ Thị Khuyên

Nội trợ
24/11/15 Võ Oanh P25 QBT 0978561083

17 Phạm Anh Quân 15/11/18
Phạm Thanh Tú

CNV

Phạm T Ngọc Huyền

CNV
269 Ung Văn Khiêm P25 QBT 0925010166

18 NG Phạm An Thuyên 21/03/18
NG Ngọc Thanh

Tự do

Phạm Thị Hiệp

Tự do
674/3 XVNT P25 QBT 0902403340

19 TR Lâm Huy Tuấn 20/04/18
TR Huy Anh Đức

CNV

Lâm Bửu TRân

CNV
4A/77 NG V Thương P25 QBT 0906240790

20 NG Lâm Toàn 10/08/18
NG V Thành NHân

Kinh doanh

Đặng T Hồng Thắm

Kế toán
71/1/63 đường D1 P25 QBT 0935313797

21 NG Hoàng Vũ 08/05/18
NG Phi Hùng

CNV

Hồ Thị Khuyên

Nội trợ
24/11/15 Võ Oanh P25 QBT 0978561083

22 Nguyễn Nguyên Khang 06/12/18
Nguyễn Phong Dinh 

CNV

Lê Thị Thanh Thúy

CNV

32 Lô B3 cư xá 304, P.25, Q. 

Bình Thạnh

0949832119

0918151338

23 Trần Hữu Uy Vũ 15/11/18
TR Hữu Đức

CNV

Võ Thị Việt

Giáo viên
1/14 Võ Oanh P25 QBT (Ta) 0366660083

24 Lưu Đức Anh 13/12/18
Lưu Nhật Tam

CNV

Lê Đặng Q Như

CNV
Số 5 lô A4 cx 307 P25 QBT 0908944042

25 NG Nhiên Thảo Đan 05/12/18
NG Minh Nhựt

CNV

NG Thọ Mỹ Oanh

Tự do
224/4 Ung Văn Khiêm P25 QBT 0776907018

26 NG Huỳnh Anh Khôi 07/11/18
NG Anh Dũng

CNV

Huỳnh T Diễm 

Trang

Nội trợ

27 lô A 1 cx 307 P25 QBT 0938258489

27 Hồ Võ Tuyết Vy 10/12/18
Hồ Duy Hiển

CNV

Võ Đỗ Quyên

CNV
240 Ung Văn Khiêm P25 QBT 0933125545

28 Vũ Hoàng Quân 20/10/18
Vũ Hoàng Long

NV ngân hàng

Phạm Bích Hồng

Giảng viên ĐH

64/1F Võ Oanh, P.25, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM

0932073289

0938173043

29 Nguyễn Lê Minh Ngọc 26/06/18
Nguyễn Đức Thắng

Bộ đội

Lê Thị Linh Giang

Giảng viên
84 Ung Văn Khiêm P25 QBT 

0984842463

0988093579


